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I
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) so với cùng kỳ 

theo giá so sánh năm 2010.
% 107.18 106.73 110.00 113.42 112.60 114.53 115.00 102.72 112.60 114.53

1 Công nghiệp khai khoáng % 109.21 106.95 109.00 105.59 120.88 111.08 101.01 120.88 111.08

2 Công nghiệp chế biến, chế tạo % 107.43 106.84 111.00 113.72 112.58 114.85 102.74 112.58 114.85

3 Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước % 100.41 103.57 102.00 111.35 112.33 110.10 102.76 112.33 110.10

4 Cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải % 107.27 109.16 107.00 101.82 108.98 105.65 101.65 108.98 105.65

II Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu

1 Đá xây dựng khác M3 163608.93 984,530.73 2,250,000 195806.65 197775.62 937729.49 1135000 101.01 120.88 111.08

2 Hạt điều nhân Tấn 18999.80 95,719.81 245,000 20491.52 21152.43 95878.99 117000.00 103.23 111.33 124.93

3 Vải dệt nổi vòng, vải sonin từ sợi nhân tạo 1000 m2 455 7,551.00 13,000 550 600 2450 3000 109.09 131.87 42.68

4 Dịch vụ in từ sợi và vải (gồm cả đồ để mặc) Triệu đồng 115809.01 667,585.04 1,600,000 119453.37 107372.94 453622.13 560000.00 89.89 92.72 88.00

5 Dịch vụ hoàn thiện sản phẩm dệt khác Triệu đồng 48870.3 352,130.61 800,000 58970.51 58972.59 281514.5 340000 100 120.67 96.79

6 Quần áo các loại 1000 cái 1094.76 9,448.00 16,000 1066.48 1577.50 5652.55 7200.00 147.92 144.10 103.90

7 Giày, dép có đế hoặc mũ bằng da 1000 đôi 489.98 2,816.86 5,800 501.01 550.26 2263.56 2800 109.83 112.3 93.66
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8 Dịch vụ sản xuất giày, dép Triệu đồng 283977.39 1,529,027.67 2,410,000 341125.24 340816.9 1348846 1689660 99.91 120.02 107.06

9 Gỗ cưa xẻ các loại M3 5205 22,401.00 54,000 9423 9356 42882 52000 99.288974 179.7502 249.386

10 Ván ép từ gỗ và các vật liệu tương tự M3 115587.23 764,160.00 1,505,000 148564.87 152350.07 728956.44 801300.00 102.55 131.81 112.39

11 Bao bì và túi bằng giấy nhăn và bìa nhăn 1000 chiếc 6340 29,350.00 90,000 5785 4628 24987 29600 80 73 102.92

12
Các hợp chất từ cao su các loại nhựa tự nhiên tương 

tự, ở dạng nguyên sinh hoặc tấm lỏ hoặc dải
Tấn 0 250 90,000 242 250 945 1190 103.31 0 378

13
Dịch vụ sản xuất tấm, phiến, ống và các mặt nghiêng 

bằng plastic
triệu đồng 6,816 45,104.00 1,370,000 7849.88 8281.26 36878.09 45150 105.5 121.51 96.31

14 Xi măng Portland đen Tấn 86152.00 535,229.40 980,000 86500.89 84500.00 383825.51 468300.00 97.69 98.08 88.58

15 Chì chưa gia công Tấn 2506.00 16,565.00 215,000 3666.00 3739.00 16904.00 20000.00 101.99 149.20 124.26

16 Dịch vụ sản xuất bao bì bằng kim loại Triệu đồng 14678.78 90,294.56 695,000 24900.10 27389.77 142553.24 169900.00 110.00 186.59 162.76

17 Tủ, bàn, đồ nội thất bàng gỗ Chiếc 37171.00 219,514 2,590 44491.00 57677.00 237899.00 295500.00 129.64 155.17 130.47

18 Điện sản xuất Triệu KWh 91.49 582.44 1,400 109.29 115.42 560.52 670.00 105.61 126.15 114.17

III Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng 6,411.55 31,398.63 37,898.95 74,500.00 7,137.28 7,193.48 35,478.25 42,767.57 100.79 112.20 112.99 112.85 57.41

Phân theo loại hình kinh tế

1 Tổng mức bán lẻ hàng hóa 5,217.41 25,589.73 30,912.92 60,681.56 5,839.27 5,885.24 29,026.44 34,996.52 100.79 112.80 113.43 113.21 57.67

2 Khách sạn, nhà hàng, lữ hành 600.33 2,993.51 3,578.15 7,007.35 656.63 663.43 3,261.01 3,931.99 101.04 110.51 108.94 109.89 56.11
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3 Dịch vụ 593.81 2,815.39 3,407.88 6,811.09 641.38 644.81 3,190.80 3,839.06 100.53 108.59 113.33 112.65 56.36

IV Kim ngạch xuất, nhập khẩu

1 Kim ngạch xuất khẩu Triệu USD 302.00 1,857.90        4,560 407.30 419.80 1,797.80 2,231 3.07 39.01 21.30 20.08 48.93    

Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu

 Nghìn tấn 12.50 98.00           205 16.50 16.80 73.00 85 1.82 34.40 25.26 -13.27 41.46    

Triệu USD 90.00 580.00        1,270 110.00 115.00 560.00 680 4.55 27.78 37.69 17.24 53.54    

Nghìn tấn 26.00 205.00           670 40.00 40.50 188.50 228 1.25 55.77 5.31 11.22 34.03    

Triệu USD 42.00 280.00           870 44.00 45.60 345.00 410 3.64 8.57 -15.46 46.43 47.13    

1.3 Giày, dép các loại Triệu USD 56.50 320.00           800 56.00 57.00 201.00 280 1.79 0.88 -5.50 -12.50 35.00    

1.4 Hàng dệt may Triệu USD 25.00 145.20           290 31.00 32.50 85.00 125 4.84 30.00 1.08 -13.91 43.10    

1.5 Gỗ và sản phẩm từ gỗ Triệu USD 28.00 170.58           470 56.00 57.80 225.80 255 3.21 106.43 58.37 49.49 54.26    

1.6 Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác Triệu USD 16.00 99.50           220 35.00 35.60 72.00 98 1.71 122.50 52.34 -1.51 44.55    

1.7 Giấy và các sản phẩm từ giấy Triệu USD 15.00 70.96           180 24.00 25.50 80.00 98 6.25 70.00 76.02 38.11 54.44    

1.8 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện Triệu USD 10.00 45.20           130 15.80 16.80 33.00 45 6.33 68.00 89.20 -0.44 34.62    

1.9 Hàng hóa khác Triệu USD 19.50 146.46           330 35.50 34.00 196.00 240 -4.23 74.36 17.36 63.87 72.73    

2 Kim ngạch nhập khẩu Triệu USD 232.08 1,308.04 2,860 283.60 306.19 1,166.00 1408.95 7.97 31.93 37.88 7.71 49.26    

Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu:

 Nghìn tấn 98.00 536.97 1,280 140.00 155.00 510.00 615 10.71 58.16 -16.74 14.53 48.05    

Triệu USD 116.00 755.00 1,582 168.00 186.00 715.00 810 10.71 60.34 -26.64 7.28 51.20    

2.1 Hạt điều thô

1.1 Hạt điều nhân

1.2 Cao su
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2.2  Hóa chất Triệu USD 2.00 10.77 40 2.10 2.50 5.10 7.5 19.05 25.00 544.24 -30.36 18.75    

2.3 Chất dẻo nguyên liệu Triệu USD 5.21 28.00 75 4.20 5.20 15.30 17.8 23.81 -0.19 721.15 -36.43 23.73    

2.4 Gỗ và sản phẩm từ gỗ Triệu USD 6.52 30.00 60 5.10 5.14 16.20 21 0.78 -21.17 177.39 -30.00 35.00    

2.5 Xơ, sợi dệt các loại Triệu USD 11.90 33.55 98 4.60 4.85 15.30 20.16 5.43 -59.24 352.19 -39.91 20.57    

2.6 Vải các loại Triệu USD 11.50 60.27 150 15.20 15.60 40.20 53.83 2.63 35.65 105.86 -10.69 35.89    

2.7 Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày Triệu USD 8.50 48.45 120 10.20 11.05 26.40 39.5 8.33 30.00 105.76 -18.47 32.92    

2.8 Máy móc thiết bị, DCPT Triệu USD 15.30 107.00 190 19.20 19.85 52.50 77.16 3.39 29.74 21.95 -27.89 40.61    

2.9 Hàng hóa khác Triệu USD 55.15 235.00 545 55.00 56.00 280.00 362 1.82 1.54 134.93 54.04 66.42    
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